MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG KỶ LUẬT SINH VIÊN, 
ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-ĐHNL-HSSV, ngày 18 tháng 02  năm 2017 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

	STT
	Tên, nội dung vụ việc vi phạm
	Số lần vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật

(Tính trong một học kỳ)
	Ghi chú

	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ

học tập có thời hạn
	Buộc thôi học
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I- TRONG HỌC TẬP

	1
	Đến muộn giờ học, giờ thực tập

 Trong một học kỳ     
	Lần 3


	Tái phạm


	
	
	Quá 15 phút GV môn học không cho vào lớp, ghi nghỉ học không lý do trong sổ theo dõi của GV.



	2
	Mất trật tự làm việc riêng trong giờ học tập, thực hành.
	Lần 3 
	Tái phạm 
	
	
	Trường hợp tái phạm nhiều lần xử lý Đình chỉ học tập.

	3
	Nghỉ học không lý do, lý do không chính đáng

Trong một học kỳ;
	20-25 tiết
	26-35 tiết
	36 – 50 tiết
	Trên 50 tiết
	

	4
	Không nộp hồ sơ bản chính như: Học bạ THPT, Hồ sơ SV, Bằng tốt nghiệp THPT, giấy khai sinh
	
	
	
	
	

	
	     a- Không nộp
	
	
	
	
	Xóa tên khỏi danh sách sinh viên, buộc thôi học trả về địa phương.

	
	     b- Nộp chậm không đúng thời gian quy định
	Lần 1
	Tái phạm
	
	
	

	5
	    Học hộ và nhờ học hộ
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học

	6
	   Thi hộ và nhờ thi hộ trong học tập
	
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	Trường hợp nghiêm trọng xử theo Pháp luật

	7
	    a- Có hành vi gian lận thi và kiểm tra
	
	
	
	
	- Xử lý theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng GD&ĐT

- Xử lý theo QĐ 576/QĐ-ĐT của Trường ĐHNL

-  Huỷ kết quả của bài làm và nhận điểm 0

	
	   + Sao chép luận văn tốt nghiệp, khóa luận, bài tập lớn… (kể cả bài viết thu hoạch các môn học), 
	
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	

	
	   + Tổ chức học,Thi hộ, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, làm hộ đồ án, làm hộ khoá luận tốt nghiệp và nhờ thi hộ trong các kì tuyển sinh
	
	
	
	Lần 1 
	


	
	   b- Mang tài liệu vào phòng thi (Kể cả chưa sử dụng)
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	- Xử lý theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng GD&ĐT

- Xử lý theo QĐ 576/QĐ-ĐT của Trường ĐHNL

-  Huỷ kết quả của bài làm và nhận điểm 0

	
	   c- Đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, đưa tài liệu vào phòng thi
	
	Lần 1 
	
	
	- Xử lý theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng GD&ĐT

- Xử lý theo QĐ 576/QĐ-ĐT của Trường ĐHNL

-  Huỷ kết quả của bài làm và nhận điểm 0

	
	   d- Mang điện thoại, sử dụng tai nghe, sử dụng các vật dụng có chứa tài liệu vào phòng thi (Kể cả chưa sử dụng)         
	
	
	Lần 1


	
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ buộc thôi học và báo cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật.

	
	   e- Vẽ bậy vào bài thi, xé bài thi
	
	
	Lần 1 
	
	Nhận điểm 0 vào bài thi đó

	8
	Bỏ thi không lý do
	Lần 1
	Tái phạm
	Tái phạm

nhiều lần
	
	Xử lý theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng GD&ĐT

	9
	Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí theo quy định của nhà trường
	
	
	
	
	Không được đăng ký thời khóa biểu và không có tên trong danh sách lớp học phần; chịu mức xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học;

	II- TRONG SINH HOẠT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

	10
	Sử dụng điện, nước trái phép trong KTX (như: đun, sục nước, nấu ăn...)
	Lần 1
	Tái phạm
	
	
	Trường hợp nghiêm trọng thì xử lý Buộc thôi học hoặc đề nghị truy tố trước pháp luật. Tịch thu toàn bộ trang thiết bị sử dụng trái phép

	11
	   a- Vi phạm các quy định ra vào KTX, vệ sinh phòng ở và các khu công cộng
	Lần 1 
	Tái phạm 
	
	
	Trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ bị xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học;

	
	   b- Vẽ bậy, đạp dầy dép lên tường, các công sở, giảng đường, KTX, lên bàn học trong lớp
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	Phải làm lại như trạng thái ban đầu.

	12
	Làm hư hỏng tài sản trong KTX, giảng đường và tài sản khác của nhà trường
	
	
	
	
	

	
	   a- Mức độ chưa nghiêm trọng, giá trị tài sản bị hư hỏng thấp
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	
	Bồi thường 100% giá trị tài sản;

	
	   b- Mức độ nghiêm trọng, giá trị tài sản bị hư hỏng cao
	
	Lần 1 
	
	
	Bồi thường 100% giá trị tài sản. Mức độ nghiêm trọng thì buộc thôi học trả về địa phương;

	13
	  a- Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	Trong một tháng vi phạm 2 lần thì xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học, mức độ nghiêm trọng thì đề nghị truy tố trước pháp luật

	
	   b- Uống rượu, bia khi đến lớp
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	

	
	   c- Uống rượu gây rối mất ANTT trong KTX
	
	
	Lần 1
	
	Trường hợp tái phạm sẽ xử lý buộc thôi học

	14
	   a- Mất trật tự trong KTX
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	Trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học

	
	   b- Nộp lệ phí KTX quá thời hạn quy định
	Lần 1
	Tái phạm
	 
	
	

	
	    c- Nam vào phòng ở của SV nữ (và ngược lại), không được BQL KTX cho phép
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	

	
	   d- Nam vào ngủ tại phòng ở của SV nữ  (và ngược lại) 
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ buộc thôi học và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật

	
	   đ-  Ở quá thời hạn ghi trong hợp đồng KTX;
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	
	Ở quả 15 ngày sẽ phạt 10 công lao động.

	
	   e- Đưa người ngoài vào KTX uống rượu, làm mất ANTT trong KTX
	
	
	Lần 1 
	
	Trường hợp tái phạm sẽ xử lý buộc thôi học

	15
	   a- Đưa phần tử xấu vào trường, KTX ăn cắp, trấn lột, tống tiền, đánh người
	
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật

	
	   b- Sinh viên trấn lột sinh viên.
	
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	

	
	   c- Mượn thẻ hoặc giấy tờ tùy thân của sinh viên khác đi cầm cố, vay tiền phục vụ công việc riêng của bản thân;
	
	
	Lần 1
	Tái phạm
	

	16
	  a- Tàng trữ hung khí trong người, trong phòng, trong KTX
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	

	
	   b- Tàng trữ, sử dụng chất nổ. Đốt pháo trong trường, trên giảng đường, trong phòng, KTX
	
	
	Lần 1 
	
	

	17
	Đưa người ngoài vào trường có hành vi lăng mạ, đe dọa CBVC, sinh viên trong trường, làm mất ANTT trong trường
	
	
	Lần 1
	
	Trường hợp nghiêm trọng buộc thôi học và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật.

	18
	Đánh số đề, cờ bạc dưới mọi hình thức
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học và đề nghị truy tố trước pháp luật.

	19
	Sử dụng, vận chuyển, tàng trữ, mua bán chất ma tuý, hút, hít và lôi kéo người khác tiêm chích, hút hít ma tuý
	
	
	
	Lần 1 
	Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật.

	20
	   a- Chứa chấp, môi giới mại dâm, buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và hàng lậu khác
	
	
	
	Lần 1 
	Trường hợp nghiêm trọng đề nghị truy tố trước pháp luật.

	
	   b - Hoạt động mại dâm
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học và đề nghị truy tố trước pháp luật

	21
	Có thái độ và hành vi chống đối, vô lễ với GV, CBVC trong trường
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học

	22
	Không tham gia các buổi Lễ mà được nhà trường và BCN khoa đã cử
	Lần 1
	Tái phạm
	
	
	Trong học kỳ đó hạ một bậc điểm xếp loại rèn luyện

	23
	 Gây gổ, đe doạ, lăng mạ GV, CBVC của trường đang làm nhiệm vụ
	
	
	Lần 1 
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật.

	24
	Uống rượu gây rối TTCC, gây gổ đánh nhau có thương tích
	
	
	Lần 1 
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật.

	25
	    a- Đe dọa đánh người
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật.

	
	    b- Gây gổ đánh nhau
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	

	
	    c- Vô cớ đánh người
	
	
	Lần 1
	
	

	
	    d- Đánh nhau có thương tích
	
	
	Lần 1
	
	

	
	     e- Đánh nhau có tổ chức
	
	
	
	Lần 1
	Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật.

	26
	Biểu hiện thiếu văn minh, lịch sự nơi đông người, nơi hội họp, nhà ăn, khu dân cư...
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học

	27
	Thiếu trung thực, bao che khuyết điểm cho kẻ xấu
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	

	28
	Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của Pháp luật
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	Trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học

	29
	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, chống đối, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật
	
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	Trường hợp nghiêm trọng, chuyển  cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	30
	Viết bài, lưu giữ hoặc tuyên truyền phản ánh thiếu trung thực dưới mọi hình thức về Nhà trường và xã hội
	
	
	Lần 1 
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học

	31
	Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm hại an ninh Quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân trên mạng Intenet;
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật.

	32
	Có hành vi quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác;
	
	Lần 1
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật.

	33
	   a- Giả mạo chữ ký của người khác
	
	
	Lần 1 
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học

	
	   b- Man trá hồ sơ
	
	
	
	Lần 1 
	Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật.

	34
	   a- Cố tình không khám sức khỏe đầu vào, không nộp hồ sơ sức khỏe
	
	
	Lần 1
	Tái phạm
	Xử lý theo Quy chế HSSV, xóa tên khỏi danh sách sinh viên, trả SV về địa phương

	
	   b- Không khám sức khỏe định kỳ theo quy định
	
	Lần 1
	
	
	Tái phạm xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học 

	
	  c- Không tham gia đóng bảo hiểm y tế theo quy định
	Lần 1
	Tái phạm
	
	
	Trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học

	35
	   a - Tham gia đua xe trái phép bị cơ quan Công an lập biên bản xử lý
	
	
	Lần 1 
	
	- Phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học

	
	   b- Vi phạm các quy định về an toàn giao thông.
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	

	36
	   a- Vào kỳ học, năm học mới không khai báo chỗ ở
	
	Lần 1
	
	
	Nếu tái phạm nhiều lần xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học

	
	   b Thay đổi chỗ ở không khai báo
	Lần 1
	
	
	
	

	
	   c- Tự ý, bỏ KTX ra ngoài, không báo cáo và không được nhà trường cho phép
	
	Lần 1 
	
	
	

	37
	Lấy cắp, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có
	
	Dưới 200.000đ
	Từ 200.000 - 1.000.000đ
	Trên 1.000.000đ 
	Nếu nghiêm trọng, đề nghị truy tố trước pháp luật.

	38
	Không thanh toán tiền thuê trọ cho chủ nhà, bị chủ nhà khiếu nại
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	Phải thanh toán ngay cho chủ hộ trước khi thi hành kỷ luật.

	39
	Tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm đồi trụy, tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép, mê tín, dị đoan bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ buộc thôi học.

	40
	Làm ô nhiễm môi trường, gây ồn ào ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu KTX, khu dân cư, bị Ban QL KTX, chính quyền địa phương lập biên bản và khiếu nại
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học.

	41
	Đi lại quá giờ quy định trong khu vực trường
	Lần 1 
	Lần 2
	Tái phạm
	
	 - Giờ quy định không được đi lại trong đêm từ 23h đến 5h00. 
- Vi phạm nhiều lần xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học.

	42
	Phá tường rào của nhà trường
	
	
	Lần 1
	
	- Phải xây lại toàn bộ theo hiện trạng ban đầu
- Tái phạm xử lý buộc thôi học.

	43
	Trèo và chui qua tường rào xung quanh vào trường
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	- Phải xây lại toàn bộ theo hiện trạng ban đầu

- Tái phạm nhiều lần xử lý từ đình chỉ đến buộc thôi học.

	44
	Phá hoại vườn hoa cây cảnh, làm mất cảnh quan môi trường
	
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	Bồi hoàn 100% giá trị. Trường hợp nghiêm trọng xử lý buộc thôi học

	45
	- Để xe máy, xe đạp không đúng nơi quy định; 

- Tự ý mang xe đạp, xe máy vào khu vực nhà trường đã có quy định cấm
	Lần 1 
	Tái phạm
	
	
	Nếu tái phạm nhiều lần xử lý từ đình chỉ đến buộc thôi học.




* Ghi chú:

1- Khung xử lý kỷ luật này được tính theo một học kỳ;

2- Trong một học kỳ, sinh viên đã bị xử lý kỷ luật, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật tăng thêm một bậc;

3- Khung xử lý kỷ luật này, áp dụng cho sinh viên các hệ đào tạo đại học của trường Đại học Nông Lâm, cả sinh viên nội trú, ngoại trú và sinh viên học tại các cơ sở liên kết đào tạo ngoài trường./.

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
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